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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Lê Thị Thanh Thái  

Các Thẩm phán:  Ông Đặng Văn Cường 

 Bà Trần Thị Thiên Hương 

- Thư ký phiên tòa:  Ông Đỗ Hoàng Huy là Thư ký Toà án của Tòa án 

nhân dân tỉnh Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên toà: 

Bà Nguyễn Thị Hoàn - Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 12 năm 2021  t i tr  s  Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận  

xét xử phúc thẩm công khai v  án hình sự phúc thẩm th  lý số 107/2021/TLPT-

HS ngày 04 tháng 11 năm 2021 đối với bị cáo Đỗ Văn Th do có kháng cáo của 

bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 119/2021/HS-ST ngày 27 tháng 9 năm 

2021 của Tòa án nhân dân huyện TP. 

- Bị cáo có kháng cáo:  

Đỗ Văn Th (Bờm), sinh năm 2000  nơi sinh t i tỉnh Bình Thuận; nơi đăng 

ký hộ khẩu thường trú: Khu phố M1, thị trấn Ph, huyện TP  tỉnh Bình Thuận; 

chỗ  : Khu phố M4, thị trấn Ph, huyện TP  tỉnh Bình Thuận; nghề nghiệp: Làm 

biển; trình độ văn hóa (học vấn): 4/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Đỗ Văn H và bà Huỳnh Thị N; tiền án: Không; tiền sự: 

Không; nhân thân: Không. Bị cáo bị bắt từ ngày 13/7/2021, hiện đang bị t m 

giam t i Nhà t m giữ Công an huyện TP (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án và diễn biến t i phiên tòa  nội dung 

v  án được tóm tắt như sau: 

Do mâu thuẫn xoay quanh việc mua bán đất giữa gia đình ông Nguyễn 

Văn Tr với gia đình của bị cáo Đỗ Văn Th. Khoảng 16 giờ ngày 24/3/2021  sau 

khi đã uống rượu say  bị cáo Th cho rằng ông Tr còn nợ tiền mua đất của gia 

đình nhưng gọi điện tho i cho ông Tr không bắt máy nên nảy sinh ý định đi tìm 

ông Tr để hỏi chuyện nếu không giải quyết được sẽ đánh ông Tr cho bỏ tức. 

Cùng lúc, có H1 người   thị trấn Ph (không rõ lai lịch) đi đến nhà bị cáo Th để 

mượn xe mô tô nên bị cáo Th lấy 01 cây kiếm dài khoảng 60cm  có cán và vỏ 
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nhựa màu đen  lưỡi bằng kim lo i màu trắng  mặt lưỡi rộng 04cm được đặt mua 

trên m ng  giấu trong áo khoác ngoài rồi điều khiến xe mô tô ch  H1 cùng đi 

đến quán cà phê cóc nằm trên đường Thống Nhất  thị trấn Ph, tìm ông Tr để nói 

chuyện. Khi đến quán cà phê cóc thấy ông Tr đang ngồi trong quán  bị cáo Th 

một mình cầm cây kiếm đi vào rượt chém ông Tr nhưng không chém trúng  ông 

Tr ch y thoát được  bị cáo Th quay l i lấy xe mô tô ch  H1 ch y về nhà bị cáo 

Th t i khu phố M4, thị trấn Ph để cho H1 mượn xe mô tô. Sau khi bỏ ch y  ông 

Tr một mình điều khiển xe mô tô ch y về hướng nhà của bị cáo Th để tìm cha 

mẹ bị cáo Th nói chuyện  trên đường đi ngang qua bờ kè biển thuộc khu phố 

M3, thị trấn Ph, huyện TP thì thấy bị cáo Th điều khiển xe ch  H1 ngồi sau ch y 

hướng ngược l i nên cả hai bên dừng xe l i. Ông Tr nói: “Em làm vậy là bậy rồi 

Bờm”, bị cáo Th nói l i: “lỡ bậy bậy luôn”, đồng thời bị cáo Th rút cây kiếm 

trước đó giấu trong người ra rượt chém ông Tr. Ông Tr quay lưng bỏ ch y được 

một đo n thì té ngã xuống nền đường  bị cáo Th ch y tới áp sát  tư thế đứng tay 

phải cầm cây kiếm chém từ trên xuống dưới vào người ông Tr, ông Tr tư thế 

ngồi mông ch m đất  quay mặt về phía bị cáo Th, ông Tr đưa tay trái lên che đỡ 

vùng mặt thì lưỡi kiếm chém trúng vào cùi chỏ tay trái gây chảy máu. Sau đó, 

ông Tr bung đứng dậy tiếp t c bỏ ch y  nhảy qua bờ kè vào bãi biển cách vị trí 

té ngã ban đầu khoảng 20m thì do cát lún nên bị té ngã, bị cáo Th đuổi theo tiếp 

t c dùng cây kiếm chém vào người ông Tr đang té ngã, ông Tr đưa tay phải lên 

chống đỡ làm lưỡi kiếm chém trúng vào cẳng tay phải chảy máu  bị cáo Th tiếp 

t c chém thêm nhiều nhát vào người ông Tr trúng chân  vai gây xây xước chảy 

máu thì người dân gần đó truy hô nên bị cáo Th đi đến xe mô tô điều khiển ch  

H1 bỏ ch y về nhà của bị cáo Th, ông Tr được lực lượng Công an thị trấn Ph 

đưa đi cấp cứu. 

Căn cứ bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 178/2021/TgT 

ngày 27/5/2021 của Trung tâm pháp y tỉnh Bình Thuận  kết luận tổn thương cơ 

thổ của Nguyễn Văn Tr: 

- Vết thương - chấn thương mặt sau trong khuỷu tay trái  gãy mỏm vẹt  

đứt thần kinh tr   đứt cơ gấp đã được phẫu thuật điều trị hiện ngón V bàn tay trái 

h n chế cử động gấp ngón  ngón IV - V bàn tay trái h n chế cử động d ng - 

khép ngón, cal xươngchưa ổn định  để l i vết thương trùng vết mổ dài 12cm  còn 

10 mũi chỉ. Tỷ lộ tổn thương cơ thể là: 15% + 6% + 2%. 

- Vết thương 1/3 dưới mặt sau cẳng tay phải  đã được điều trị để l i sẹo 

lành, kích thước (7 x 0 2)cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là: 2%. 

- Gãy 1/3 dưới xương tr  cẳng tay phải trùng với vết thương nhưng không 

có trong giấy chứng nhận thương tích nên không tính tỷ lệ tổn thương cơ thể. 

Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện t i là: 23% (hai 

ba phần trăm). 

Các vết thương do vật sắc gây ra. 

Các vết thương có chiều hướng tác động theo tư thế cơ năng của cơ thể 

với vật gây thương. 



3 
 

Trong quá trình Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện TP th  lý  giải 

quyết tin báo  tố giác tội ph m  Nguyễn Văn Tr tiếp t c nhập viện để điều trị vết 

thương gãy xương cẳng tay phải. 

Căn cứ bản kết luận giám định pháp y về thương tích bố sung số 

219/2021/TgT ngày 14/6/2021 của Trung tâm pháp y tỉnh Bình Thuận  kết luận 

tốn thương cơ thể của Nguyễn Văn Tr: 

- Vết thương  chấn thương 1/3 dưới mặt sau cẳng tay phải  gãy 1/3 dưới 

xương tr  cẳng tay phải đã được phẫu thuật  hiện để l i vết mổ dài 6 5cm, khâu 

6 mũi chỉ. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là: 10% + 2%. 

Tổng tỷ lệ thương tích trên là: 12%. 

Tổng hợp tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Nguyễn Văn Tr đối với 

vết thương giám định bổ sung và các vết thương có tỷ lệ tổn thương theo Bản 

kết luận giám định pháp y về thương tích số 178/2021/TgT ngày 27/5/2021 của 

Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận là: 15% + 6% + 2% + 2% + 10% + 2% = 

32 32%. Làm tròn số 32% (ba hai phần trăm). 

Vết thương - chấn thương do vật sắc t o ra. 

Vết thương - chấn thương có chiều hướng tác động theo tư thế cơ năng 

của cơ thể với vật gây thương. 

Vết thương 1/3 dưới mặt sau cẳng tay phải  đã được điều trị hiện để l i 

sẹo lành  kích thước (7 x 0 2)cm với vết thương gãy 1/3 dưới xương tr  cẳng tay 

phải trùng với vết thương cơ thể do một lần chém t o ra. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 119/2021/HS-ST ngày 27 tháng 9 năm 

2021 của Tòa án nhân dân huyện TP đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Đỗ Văn Th ph m tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm c 

khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

Căn cứ vào điểm c khoản 3 Điều 134; điểm e khoản 1 Điều 52; điểm s 

khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự. 

Xử ph t bị cáo Đỗ Văn Th 07 (bảy) năm tù; thời h n tù tính từ ngày 13 

tháng 7 năm 2021. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên các quyết định khác về trách 

nhiệm dân sự  xử lý vật chứng  án phí và thông báo quyền kháng cáo cho những 

người tham gia tố t ng biết. 

Ngày 28 tháng 9 năm 2021  bị cáo Đỗ Văn Th kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình ph t. 

T i phiên tòa phúc thẩm: 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phát biểu quan điểm:  
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Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm áp d ng điểm a khoản 1 Điều 355 và 

Điều 356 Bộ luật tố t ng hình sự; Xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị 

cáo  giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

- Ý kiến của bị cáo: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình ph t cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung v  án  căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v  án đã 

được tranh t ng t i phiên tòa  Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Khoảng 16 giờ ngày 24/3/2021, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt do bị 

cáo Đỗ Văn Th cho rằng bị h i ông Nguyễn Văn Tr còn nợ tiền mua đất của gia 

đình nên bị cáo Th lấy 01 cây kiếm dài khoảng 60cm  có cán và vỏ nhựa màu 

đen  lưỡi bằng kim lo i màu trắng  mặt lưỡi rộng 04cm là hung khí nguy hiểm đi 

tìm ông Tr. Khi thấy ông Tr   bờ kè biển thuộc khu phố M3, thị trấn Ph, huyện 

TP, bị cáo Th dùng cây kiếm chém trúng vào cùi chỏ tay trái ông Tr, ông Tr bỏ 

ch y thì bị cáo đuổi theo tiếp t c dùng cây kiếm chém trúng cẳng tay phải của 

ông Tr khiến ông Tr bị thương tích với tổng hợp tỷ lệ tổn thương cơ thể là 32%. 

Với hành vi gây tổn h i cho sức khỏe của ông Tr với tỷ lệ tổn thương cơ 

thể 32% thuộc trường hợp “Dùng hung khí nguy hiểm” và “Có tính chất côn đồ” 

quy định t i điểm a  i khoản 1  Điều 134 của Bộ luật Hình sự năm 2015  Tòa án 

cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Th về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định t i 

điểm c khoản 3 Điều 134 của Bộ luật Hình sự là hoàn toàn có căn cứ và đúng 

pháp luật. 

[2] Về hình ph t  sau khi cân nhắc tính chất  mức độ hành vi ph m tội 

cũng như tình tiết tăng nặng  giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, Tòa 

án cấp sơ thẩm đã xử ph t bị cáo mức hình ph t 07 năm tù là phù hợp. 

[3] T i phiên tòa phúc thẩm hôm nay  bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

ph t nhưng không trình bày thêm được một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự nào mới so với những tình tiết mà Tòa án cấp sơ thẩm đã áp d ng cho bị cáo. 

Vì vậy  Hội đồng xét xử phúc thẩm không thể chấp nhận yêu cầu kháng cáo của 

bị cáo được mà nghĩ nên xử giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm. 

[4] Do Hội đồng xét xử phúc thẩm giữ nguyên quyết định của bản án sơ 

thẩm nên bị cáo Th phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[5] Các quyết định khác của bản án không có kháng cáo  và không bị 

kháng cáo  kháng nghị  Tòa án cấp phúc thẩm không xem xét.  

Vì các lẽ trên    

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào: Điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật tố t ng hình 

sự; 
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Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đỗ Văn Th (Bờm). Giữ nguyên 

Bản án hình sự sơ thẩm số 119/2021/HS-ST ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Tòa 

án nhân dân huyện TP. 

Tuyên bố: Bị cáo Đỗ Văn Th (Bờm) ph m tội “Cố ý gây thương tích”; 

Căn cứ vào: Điểm c khoản 3 Điều 134; điểm e khoản 1 Điều 52; điểm s 

khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự. 

Xử ph t: Bị cáo Đỗ Văn Th (Bờm) 07 (bảy) năm tù; thời h n tù tính từ 

ngày 13 tháng 7 năm 2021. 

Căn cứ vào: Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thường v  Quốc hội quy định về mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản lý 

và sử d ng án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Đỗ Văn Th phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo  không bị 

kháng cáo  kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật  kể từ ngày hết thời h n kháng 

cáo  kháng nghị.   

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (09/12/2021). 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Bình Thuận; 

- VKS, CA, TA, THA huyện TP; 

- S  Tư pháp tỉnh Bình Thuận; 

- Những người tham gia tố t ng; 

- PV06 – Công an tỉnh Bình Thuận; 

- Tổ HCTP – TAND tỉnh Bình Thuận; 

- Lưu: Hồ sơ  Tòa Hình sự. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(đã ký) 

 

Lê Thị Thanh Thái 

 

 

 

 


